
Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

Tên cơ sở Nhận định khả
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○： Có thể sử dụng　△： Có thể sử dụng từ tầng 2 trở lên　▲： Có thể sử dụng từ tầng 3 trở lên　★： Có thể sử dụng từ tầng 4 trở lên　■： Có thang máyEV
■：Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)　■：Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em

　■：Địa điểm sơ tán　■：Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 00
00 00
Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán

Danh sách các địa điểm sơ tán sông Shimazaki

240 ○Cơ sở phúc lợi Shionoriso ■EV

< khu vực Yoita >
No

199

200

201

201

203

204

205

△

○

○

○

○

○

○

Nhà thể thao Washima

Chi nhánh trụ sở hành chính Washima ■EV
Trung tâm y tế Washima ■EV
Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Washima "Waku Waku" ■EV

Trung tâm cộng đồng người cao tuổi Yukiwariso

Trường trung học cơ sở Hokushin

< khu vực Washima >
No No

211

215

216

217

218

○

○

○

○

○

Trung tâm đào tạo thanh thiếu niên

Trung tâm Teradomari Yamanowaki

Trường tiểu học Okozu

Trung tâm cộng đồng Teradomari

< khu vực Teradomari >
No No

Trung tâm giao lưu khu vực Washima,
Trạm dừng chân Ryokan no Sato

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Teradomari "Nikoniko"
(trong Nhà trẻ Okozu)


